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[bookmark: _Toc215747893]LỜI MỞ ĐẦU
Trong xu thế hội nhập và cải cách tư pháp toàn cầu, việc hoàn thiện các chế định pháp luật hình sự theo hướng nhân đạo, tiến bộ, đề cao mục đích cải tạo, giáo dục người phạm tội đang trở thành một nguyên tắc phổ quát. Trong số các chính sách thể hiện rõ nét tinh thần này, chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện giữ một vai trò đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là sự ghi nhận những tiến bộ trong quá trình cải tạo của phạm nhân mà còn là công cụ hữu hiệu để giảm áp lực cho hệ thống trại giam, tạo cơ hội cho người phạm tội tái hòa nhập cộng đồng một cách sớm nhất, góp phần ổn định trật tự xã hội. Là hai quốc gia láng giềng có nhiều nét tương đồng về văn hóa, chính trị - xã hội và đặc biệt là cùng theo đuổi mô hình Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Việt Nam và Trung Quốc đều sớm ghi nhận và không ngừng hoàn thiện chế định tha tù trước thời hạn trong hệ thống pháp luật hình sự của mình. Sự tương đồng trong tư duy lập pháp xuất phát từ mục tiêu chung là cân bằng giữa yêu cầu trừng trị tội phạm và chính sách khoan hồng, nhân đạo của Nhà nước.
Xuất phát từ nhận thức đó, tiểu luận với đề tài: “So sánh điểm tương đồng trong Bộ luật Hình sự Việt Nam và Bộ luật Hình sự Trung Quốc về tha tù trước thời hạn” được thực hiện nhằm mục đích làm sáng tỏ những điểm gặp gỡ trong quy định pháp luật của hai nước về điều kiện, thủ tục và ý nghĩa của chế định này. Việc phân tích những điểm tương đồng không chỉ khẳng định tính phổ biến của các nguyên tắc tiến bộ trong luật hình sự hiện đại, mà còn mở ra cơ hội học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lập pháp giữa hai quốc gia, góp phần vào công cuộc cải cách tư pháp và hoàn thiện hệ thống pháp luật ở mỗi nước.


[bookmark: _Toc215747894]1. So sánh điểm tương đồng trong Bộ luật Hình sự Việt Nam và Bộ luật Hình sự Trung Quốc về tha tù trước thời hạn có điều kiện
Tha tù trước thời hạn có điều kiện là một chế định quan trọng, thể hiện chính sách khoan hồng của Nhà nước đối với người phạm tội có quá trình cải tạo tốt. Trong Bộ luật Hình sự Việt Nam (Điều 66 và Điều 106) và Bộ luật Hình sự Trung Quốc (từ Điều 81 đến Điều 86) đều có quy định về chế định này. Tuy có nhiều điểm khác biệt nhất định nhưng cả hai quốc gia vẫn có những điểm tương đồng thể hiện xu hướng chung trong pháp luật hình sự hiện đại trong quy định.
[bookmark: _GoBack]Thứ nhất, mục đích hướng đến chính sách nhân đạo và cải tạo: Cả hai quốc gia đều xây dựng chế định tha tù trước thời hạn dựa trên chính sách nhân đạo và giáo dục, nhằm khuyến khích phạm nhân cải tạo, thể hiện sự hướng thiện và tạo điều kiện cho họ tái hòa nhập cộng đồng. Tại Việt Nam, chế định này được coi là một bước tiến quan trọng, thể hiện chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước, hướng đến mục tiêu phòng ngừa tái phạm và tính hướng thiện trong xử lý người phạm tội, việc áp dụng chế định này không chỉ giúp giảm gánh nặng cho hệ thống quản lý trại giam mà còn tạo cơ hội cho phạm nhân đã thực sự cải tạo tốt có thể trở về với gia đình và xã hội sớm hơn. Tại Trung Quốc, việc tạm tha là một biện pháp nhân đạo với mục đích giáo dục và cải tạo tội phạm, khuyến khích họ cải tạo để sớm trở về xã hội.
Thứ hai, yêu cầu về sự cải tạo, ăn năn hối cải: Tiêu chí cốt lõi ở cả hai quốc gia là sự thể hiện của phạm nhân về việc cải tạo tiến bộ, ăn năn hối cải. Pháp luật Việt Nam quy định người được tha tù phải “có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt” trong quá trình chấp hành án. Tiêu chí này được đánh giá dựa trên thái độ học tập, lao động và chấp hành nội quy định giam của phạm nhân. Tương tự, pháp luật Trung Quốc yêu cầu người bị kết án phải “nghiêm túc tuân thủ các quy định của trại giam, chấp nhận giáo dục và cải tạo thông qua lao động và thể hiện sự ăn năn hối cải thực sự”[footnoteRef:1]. [1:  Zhiyuan  Guo,  Rong  Ma,  Life  Imprisonment  in  China:  Law  and  Practice,  link  truy  cập: https://law.unimelb.edu.au/ data/assets/pdf_file/0009/3921561/Guo_Zhiyuan.pdf.] 

Thứ ba, cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cả hai hệ thống pháp luật đều trao quyền quyết định cuối cùng cho Tòa án. Việc trao quyền quyết định cho Tòa án đảm bảo tính khách quan và công bằng trong quá trình xét duyệt, ngăn chặn các hành vi lạm dụng hay tham nhũng. Tại Việt Nam, Tòa án là cơ quan duy nhất có thẩm quyền ra quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với người bị kết án dựa trên đề nghị của cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền[footnoteRef:2]. Tại Trung Quốc, quyền quyết định tạm tha là quyền tư pháp thuộc về Tòa án nhân dân, quá trình này bắt đầu bằng việc cơ quan thi hành án (trại giam) đệ trình đề xuất bằng văn bản lên Tòa án. [2:  Khoản 3 Điều 66 Bộ luật Hình sự Việt Nam.] 

Thứ tư, đều quy định thời gian chấp hành án tối thiểu: Để đảm bảo tính nghiêm minh của bản án, cả hai quốc gia đều đặt ra ngưỡng thời gian tối thiểu mà phạm nhân phải chấp hành án tù thực tế trước khi đủ điều kiện được xét tha tù. Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 66 Bộ luật Hình sự Việt Nam, người bị kết án tù có thời hạn phải chấp hành được ít nhất một phần hai mức phạt tù hoặc ít nhất 15 năm đối với tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn. Theo quy định tại Điều 81 Bộ luật Hình sự Trung Quốc, có thể tạm tha những người bị kết án tù có thời hạn đã chấp hành được một phần hai thời hạn trở lên, trường hợp bị kết án tù chung thân thì thực tế phải chấp hành được 13 năm trở lên. Việc thiết lập các ngưỡng thời gian cụ thể như vậy sẽ giúp đảm bảo rằng người phạm tội phải chịu một mức độ trừng phạt nhất định trước khi được xem xét hưởng chính sách khoan hồng.
Thứ năm, giai đoạn thử thách và giám sát sau khi ra tù: Sau khi được tha tù trước thời hạn, cả hai hệ thống pháp luật đều không trả tự do hoàn toàn mà đặt người phạm tội vào một thời gian thử thách dưới sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền. Theo quy định tại khoản 3 Điều 66 Bộ luật Hình sự Việt Nam, thời gian thử thách bằng với thời gian còn lại của hình phạt tù chưa chấp hành và người được tha tù trước thời hạn có điều kiện phải thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian này. Nếu vi phạm, Tòa án có thể hủy bỏ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện và buộc họ phải chấp hành phần thời gian tù còn lại chưa chấp hành[footnoteRef:3]. Tương tự, quy định tại từ Điều 83 đến Điều 86 Bộ luật Hình sự Trung Quốc, thời gian thử thách đối với án tù có thời hạn bằng phần thời gian còn lại của bản án và người được tha tù phải tuân thủ các quy định trong luật, đồng thời phải chịu sự giám sát của cơ quan Công an. [3:  Khoản 4 Điều 66 Bộ luật Hình sự Việt Nam.] 

[bookmark: _Toc215747895]2. So sánh điềm khác biệt trong Bộ luật hình sự Việt Nam và Bộ luật hình sự Trung Quốc về tha tù trước thời hạn có điều kiện.
Đối với chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện, giữa Bộ luật Hình sự Việt Nam và Bộ luật Hình sự Trung Quốc có những điểm khác biệt như sau:
	Tiêu chí
	Bộ luật Hình sự Việt Nam[footnoteRef:4] [4:  Điều 66 Bộ luật Hình sự Việt Nam.] 

	Bộ luật Hình sự Trung Quốc

	Tên gọi
	 “Tha tù trước thời hạn có điều kiện”
	(假释) “Parole” dịch là: “Tạm
tha”

	Điều kiện về thời hạn chấp hành án phạt tù tối thiểu
	- Người bị kết án chung thân được giảm xuống tù có thời hạn đã chấp hành ít nhất 15 năm tù;
- Người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng, người đủ 70 tuổi trở lên, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi đã chấp hành ít nhất 1/3 mức phạt tù hoặc ít nhất là 12 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn.
	- Người bị kết án tù chung thân đã chấp hành ít nhất 10 năm có thể được xem xét để tạm tha;
- Nếu có tình tiết đặc biệt, sau khi được Tòa án Nhân dân Tối cao xác minh và phê chuẩn, có thể không áp dụng những hạn chế nêu trên về thời gian đã chấp hành hình phạt.[footnoteRef:5] [5:  Điều 81 Bộ luật Hình sự Trung Hoa.] 


	Điều kiện cho từng loại tội phạm cụ thể
	- Người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng mà đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù;
- Người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm ít nghiêm trọng.
	Không có quy định cho từng loại tội phạm cụ thể.

	Các
trường hợp không được áp dung
	- Người bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội phá hoại hòa bình, chống loại người và tội phạm chiến tranh, tội khủng bố;
- Người bị kết án 10 năm tù trở lên về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người do cố ý hoặc người bị kết án 07 năm tù trở lên đối với các tội cướp tài sản, tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tội sản xuất trái phép chất ma túy, tội mua bán trái phép chất ma túy, tội chiếm đoạt trái phép chất ma túy;
- Người bị kết án tử hình được ân giảm 
- Trường hợp không thi hành án tử hình do là phụ nữ có thai hoặc phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người đủ 75 tuổi trở lên; Người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc
phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn.
	Người phạm tội bị kết án hơn 10 năm tù hoặc tù chung thân về các tội phạm bạo lực như: giết người, nổ mìn, cướp, hiếp dâm, bắt cóc... hoặc các tội bạo lực khác.[footnoteRef:6] [6:  Điều 81 Bộ luật Hình sự Trung Hoa.] 


	Thời gian thử thách
	- Thời gian thử thách bằng thời gian còn lại của hình phạt tù.
	- Thời gian thử thách đối với tạm tha trong trường hợp phạt tù có thời hạn sẽ bằng với phần thời gian còn lại của hình phạt chưa chấp hành;
- Thời gian thử thách đối với tha tù trước thời hạn trong trường hợp tù chung thân là 10 năm.[footnoteRef:7] [7:  Điều 83 Bộ luật Hình sự Trung Hoa.] 


	Các trường hợp bị hủy bỏ quyết định tha tù trước thời hạn
	- Vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính 02 lần trở lên trong thời gian thử thách;
- Phạm tội mới trong thời gian thử thách.
	- Phạm tội mới trong thời gian thử thách;
- Bị phát hiện đã phạm các tội khác trước khi bản án được tuyên mà chưa bị xử phạt;
- Trong thời gian thử thách vi phạm pháp luật, các quy định hành chính hoặc các quy định khác liên quan đến giám sát và quản lý tha tù do Bộ Công an ban hành nhưng hành vi vi phạm đó không cấu thành tội phạm mới.[footnoteRef:8] [8:  Điều 86 Bộ luật Hình sự Trung Hoa.] 




[bookmark: _Toc215747896]3. Kinh nghiệm cho Việt Nam
Dựa trên kết quả so sánh nội dung chế định về tha tù trước thời hạn có điều kiện giữa Bộ luật Hình sự Việt Nam và Bộ luật Hình sự Trung Quốc, có thể rút ra kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc hoàn thiện chế định này như sau:
[bookmark: _Toc215747897]3.1. Hoàn thiện tiêu chí đánh giá “cải tạo tiến bộ”
+ Hiện Việt Nam chỉ yêu cầu “có nhiều tiến bộ, ý thức cải tạo tốt” là tiêu chí mang tính định tính, dễ dẫn tới áp dụng tùy nghi, chưa có cơ sở đánh giá cụ thể, và khó kiểm chứng.
+ Kinh nghiệm từ Trung Quốc: Áp dụng hệ thống chấm điểm (lao động, học tập, khen thưởng, kỷ luật), tạo hồ sơ điểm số làm căn cứ cho Tòa án xem xét.
+ Đề xuất cho Việt Nam: Xây dựng quy định theo hướng định lượng rõ ràng làm cơ sở đánh giá “cải tạo tiến bộ” và ban hành nghị quyết hướng dẫn cụ thể. Tòa án khi ra quyết định phải căn cứ vào bảng điểm và nhận xét định lượng, không chỉ vào đánh giá chủ quan.
[bookmark: _Toc215747898]3.2. Tăng cường tính linh hoạt trong điều kiện thời gian chấp hành
+ Việt Nam đang quy định chấp hành tối thiểu (một nửa án, hoặc 15 năm với chung thân giảm xuống) mang tính cứng nhắc, chưa bao quát đến trường hợp người chấp hành án có quá trình cải tạo đặc biệt tốt hoặc lập công lớn trong thời gian chấp hành.
+ Kinh nghiệm từ Trung Quốc: Tòa án Nhân dân Tối cao có thể cho phép tạm tha sớm trong trường hợp đặc biệt, như khi phạm nhân lập công lớn hoặc hỗ trợ điều tra quan trọng.
+ Đề xuất cho Việt Nam: Bổ sung cơ chế cho phép Tòa án có thẩm quyền quyết định việc tha tù trước hạn trong các trường hợp đặc biệt trong Bộ luật Hình sự. Quy định rõ các tiêu chí áp dụng tha thù trước thời hạn “trong trường hợp đặc biệt”.
[bookmark: _Toc215747899]3.3. Hoàn thiện cơ chế giám sát trong thời gian thử thách
+ Quy định pháp luật về nghĩa vụ của người chấp hành án trong thời gian thử thách, cách thức giám sát chưa đủ chi tiết và nguồn lực thực thi còn hạn chế. Hiện nay, Việt Nam chỉ giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý. Tuy nhiên, đây là cơ quan quản lý hành chính nhà nước ở địa phương, không có chuyên môn trong việc quản lý, giám sát người chấp hành án.
+ Kinh nghiệm từ Trung Quốc: Quy định rõ trách nhiệm của Bộ công an (cơ quan chuyên môn), các chế tài khi vi phạm nghĩa vụ (kể cả vi phạm hành chính).
+ Đề xuất cho Việt Nam: Xây dựng cơ chế phối hợp giữa Công an, chính quyền địa phương và tổ chức xã hội, bảo đảm tính khả thi và phòng ngừa tái phạm. Ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về nghĩa vụ định kỳ báo cáo, lao động cộng đồng hoặc tham gia chương trình phục hồi.
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Chế định tha tù trước thời hạn trong Bộ luật Hình sự Việt Nam và Trung Quốc thể hiện những điểm tương đồng nổi bật xuất phát từ sự chia sẻ các nguyên tắc lập pháp tiến bộ và tinh thần nhân đạo trong tư pháp hình sự. Cả hai hệ thống pháp luật đều xác định đây là chính sách quan trọng nhằm khuyến khích phạm nhân cải tạo tích cực, tạo cơ hội tái hòa nhập cộng đồng, đồng thời giảm áp lực cho hệ thống trại giam. Về điều kiện áp dụng, cả hai bộ luật đều xây dựng các tiêu chí toàn diện và chặt chẽ, tập trung vào ba nhóm chính: mức độ cải tạo thể hiện qua việc chấp hành nội quy và thái độ tích cực lao động, học tập; điều kiện về thời gian chấp hành án tù đã qua; và đánh giá khả năng người phạm tội sẽ sống lương thiện sau khi được tha. Đặc biệt, cả hai hệ thống đều coi đây là sự khoan hồng có điều kiện của Nhà nước chứ không phải quyền đương nhiên, được xem xét cá thể hóa cho từng trường hợp. Những tương đồng này không chỉ phản ánh xu hướng chung của tư pháp hình sự hiện đại mà còn tạo cơ sở cho việc trao đổi kinh nghiệm lập pháp giữa hai nước, góp phần hoàn thiện hơn nữa chế định quan trọng này trong thực tiễn áp dụng.
